
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT VŨNG TÀU

I Tài sản cố định  26  1.079.900.000 0

1
TIVI_80INCH màn hình cảm ứng_2016 do Sở 

GDĐT cấp năm 2016 (Kích thước 1920*1080)
Cái  6  819.900.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

2

Máy vi tính để bàn năm 2016 (do Sở GDĐT 

trang cấp) gồm: Màn hình LG 19 inch, bàn 

phím & chuột không dây.

Cái 20 260.000.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

II Công cụ, dụng cụ 1.592 898.846.225 0

1 Đèn huỳnh quang Cái 540 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

2 Đèn huỳnh quang đôi 1.2m Cái 6 1.633.368 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

3 Quạt đứng Cái 12 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

4 Quạt trần Cái 180 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

5 Quạt trần Cái 4 1.025.352 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

6 Quạt treo Cái 121 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

7

Máy vi tính để bàn năm 2016 (do Sở GDĐT 

trang cấp) gồm: Màn hình LG 19 inch, bàn 

phím & chuột không dây.

Cái 20 260.000.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

(Kèm theo Quyết định số: 345/QĐ-THPT.VT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Trường THPT Vũng Tàu)
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8
Ghế hội trường (400c) năm 2008 điều chuyển từ 

sổ TSCĐ sang theo dõi CCDC từ năm 2018
Cái 400 610.000.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

9 Tivi (Hệ thống Camera) Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

10 Bộ lưu điện 02 Bộ 1  1.250.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

11 Ghế HP G550 Cái 1 480.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

12 Đèn huỳnh quang đôi 1.2m Cái 3 816.684 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

13 Quạt trần Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

14 Quạt trần Cái 1 341.784 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

15 Kính Hiển vi 1 mắt Olympia 183C Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

16 Kính Hiển vi 1 mắt Olympia 183C Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

17 Kính Hiển vi 1 mắt Olympia 183C Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

18 Bộ máy vi tính 2014 Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

19 Bộ máy vi tính 2014 Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

20 Bộ máy vi tính 2014 Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

21 Bộ máy vi tính 2014 Cái 1 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được
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22 Quạt trần Cái 2 683.568 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

23 Ghế làm việc (mới 100%) Cái 1 160.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

24 Ghế xoay loại lớn Cái 1 700.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

25 Ghế xoay loại lớn Cái 1 700.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

26 Máy lạnh ASANZO (P.106-A1 P. PHT C.Đài) Cái 1 4.168.725 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

27 Quạt trần Cái 2 683.568 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

28 Bộ lưu điện 04 Bộ 1  1.250.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

29 Đèn huỳnh quang đôi 1.2m Cái 6 1.633.368 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

30 Quạt trần Cái 2 683.568 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

31 Đèn huỳnh quang đôi 1.2m Cái 2 544.456 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

32 Ghế xoay HP G705 Cái 1 1.050.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

33 Quạt trần Cái 1 341.784 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

34 Ghế nhựa Cái 150 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

35 Bộ máy vi tính Cái 1 10.700.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

36 Bàn ghế học sinh ( Bộ 108 108.000.000 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được
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37 Khung cửa sắt Cái 3 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

38 Khung sắt hàng rào nhà xe giáo viên Cái 11 0 0 Hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, không sử dụng được

TỔNG CỘNG (I+II) 1.618 1.978.746.225 0
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